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Model No.PE001G Máy giặt thảm phun hút dùng pin
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới

Giá bán (V
ND)

Giá nhập(
VND) Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 137447-6 TOP COVER ASSEMBLY 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

C20 891977-8 Nhãn lưu ý 1

C30 422D51-1 CUSHION 2

003 422D50-3 NOZZLE HOLDER 1

004 422D52-9 HOSE BAND 1

005 4135P2-3 JOINT PIPE C 2

006 213405-7 Vòng đệm-o 26 2

007 265F11-0 TAPPING SCREW 4X18 2

008 4135P1-5 JOINT PIPE B 2

009 265F11-0 TAPPING SCREW 4X18 2

010 4135R4-3 GRIP B 1

011 4135P9-9 RECOVERY TANK COVER 1

012 422D56-1 GASKET 2

013 4135R0-1 FLOAT 1

014 4135R3-5 GUIDE 1

015 4135S1-6 FLOAT CAGE 1

016 422D46-4 SEAL RING 1

017 4135P8-1 RECOVERY TANK 1

018 4135R7-7 LATCH 2

019 4135R6-9 GRIP A 1

020 4135P5-7 CAP 68 1

021 422D45-6 CAP VALVE 1

022 4135P4-9 SOLUTION TANK 1

025 137464-6 CAP B ASS'Y 1

029 422D54-5 Miếng đệm nỉ 37 1

030 4135R9-3 STRAINER 1

031 265F11-0 TAPPING SCREW 4X18 4

032 265F11-0 TAPPING SCREW 4X18 4

033 4135R1-9 SWITCH BUTTON 1

034 234273-5 Lò xo nến 20 2

035 4135N5-3 UPPER HOUSING 1

036 162E55-4 LATCH COMPLETE 2

037 422D56-1 GASKET 2

038 4135R5-1 FILTER 1

039 265F11-0 TAPPING SCREW 4X18 2

040 4135P0-7 JOINT PIPE A 1

041 265F11-0 TAPPING SCREW 4X18 2

042 265F11-0 TAPPING SCREW 4X18 4

043 4135P3-1 INLET 1

044 137448-4 FRONT HOUSING ASSEMBLY 1

045 651910-0 Công tắc D2VW-01-3HS 1

046 266374-1 Vít tự cắt ren đầu siết 4X25 2

047 451343-7 Giá đỡ công tắc 1

048 650014-5 Công tắc 1703.4803 1

049 961062-2 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-1
2

1

050 1413K1-5 SWITCH BASE COMPLETE 1



051 4135R8-5 SWITCH LEVER 1

052 213176-6 Vòng đệm-o 14 1

053 620T90-3 SWITCH CIRCUIT 1

054 265954-0 Vít tự cắt ren đầu siết 3X8 2

055 1832L8-6 TERMINAL CASE SET 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

056 652031-1 Vít dầu dù M3X6 2

057 632W79-7 Bộ thiết bị đầu cuối 1

058 265F11-0 TAPPING SCREW 4X18 4

059 8156B1-3 PE001G SERIAL NO. LABEL 1

060 281046-7 EAR CLAMP 12.3-14.8 1

061 8156B0-5 PE001G NAME PLATE 1

062 265F11-0 TAPPING SCREW 4X18 2

063 137476-9 ONE-TOUCH JOINT ASS'Y 1

064 1413K4-9 LOWER HOUSING COMPLETE 1

065 620T91-1 CONTROLLER 1

066 245076-2 HOSE 6-300 1

067 137475-1 TYPE T JOINT ASS'Y 1

068 281046-7 EAR CLAMP 12.3-14.8 1

069 1413K3-1 PUMP HOLDER COMPLETE 1

070 281046-7 EAR CLAMP 12.3-14.8 1

071 245076-2 HOSE 6-300 1

072 629D77-6 DC MOTOR 1

073 281046-7 EAR CLAMP 12.3-14.8 1

074 265F11-0 TAPPING SCREW 4X18 3

075 265F11-0 TAPPING SCREW 4X18 2

076 281046-7 EAR CLAMP 12.3-14.8 1

077 281046-7 EAR CLAMP 12.3-14.8 1

078 245074-6 HOSE 6-150 1

079 245073-8 HOSE 26-360 1

080 4135S0-8 MOTOR COVER F 1

081 422D44-8 SUPPORT RING 1

082 629D81-5 DC MOTOR 1

083 422D48-0 RUBBER RING 1

084 1413K5-7 MOTOR COVER R COMPLETE 1

085 265F11-0 TAPPING SCREW 4X18 6

086 234391-9 Lò xo nến 8 1

087 4135R2-7 BATTERY COVER HOOK 1

088 4135N9-5 BATTERY COVER 1

089 422D53-7 SPONGE 87 1

090 1413K0-7 BOTTOM COVER COMPLETE 1

C10 8081H0-4 CAUTION LABEL 1

091 1413K6-5 CASTER 120 COMPLETE 2

092 162C27-7 Bánh xe 50 2

093 265F11-0 TAPPING SCREW 4X18 10

094 422E33-9 SEAL RING A 1

A01 1917U0-1 Bộ cụm vòi phun 1

A02 1917T8-8 Trọn bộ ống dẫn 32-2.5 1

F01 1917T8-8 Trọn bộ ống dẫn 32-2.5 1

F02 1917U0-1 Bộ cụm vòi phun 1


